
STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

1 ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí Anpha 

2 CNG CTCP CNG Việt Nam

3 GSP CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế

4 PGC TCT Gas Petrolimex-CTCP

5 PJT CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex

6 PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

7 PVD Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí

8 PVT Tổng CTCP Vận Tải Dầu Khí

9 PXS CTCP Kết Cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu Khí

10 PXT CTCP Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu Khí

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

VNALLSHARE ENERGY

 (VNAllshare Năng lượng)
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

1 AAA CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát

2 ACC CTCP Bê Tông Becamex 

3 ATG CTCP An Trường An

4 BFC CTCP Phân bón Bình Điền

5 BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định

6 CSV CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam

7 CTI CTCP Đầu Tư Phát Triển Cường Thuận Idico

8 DCM CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

9 DHA CTCP Hóa An

10 DHC CTCP Đông hải Bến Tre

11 DHM CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu

12 DIC CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC

13 DPM TCT Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí -CTCP

14 DPR CTCP Cao Su Đồng Phú

15 FCM CTCP Khoáng sản FECON

16 GTA CTCP Chế Biến Gỗ Thuận An

17 HAI CTCP Nông Dược Hai

18 HAP CTCP Tập Đoàn Hapaco

19 HII CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái

20 HMC CTCP Kim Khí TPHCM - VNSTEEL

21 HPG CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

22 HSG CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

23 HT1 CTCP Xi Măng Hà Tiên 1

24 KPF CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

25 KSB CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương

26 KSH CTCP Đầu Tư và Phát Triển KSH

27 LBM CTCP Khoáng Sản và VLXD Lâm Đồng

28 NKG CTCP Thép Nam Kim

29 NNC CTCP Đá Núi Nhỏ

30 PTB CTCP  Phú Tài

31 QBS CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình

32 RDP CTCP Nhựa Rạng Đông

33 SFG CTCP Phân bón Miền Nam

34 SMC CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC

35 TLH CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên

36 TNT CTCP Tài Nguyên

37 TRC CTCP Cao Su Tây Ninh

38 VFG CTCP Khử Trùng Việt Nam

39 VID CTCP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông

40 VIS CTCP Thép Việt ý

VNALLSHARE MATERIALS 

(VNAllshare Nguyên vật liệu)
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

1 AMD CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group

2 APC CTCP Chiếu Xạ An Phú

3 BCE CTCP Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương

4 BCG CTCP Bamboo Capital

5 BMP CTCP Nhựa Bình Minh

6 C32 CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2

7 C47 CTCP Xây Dựng 47

8 CAV CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam

9 CDC CTCP Chương Dương

10 CEE CTCP Xây dựng hạ tầng CII

11 CII CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM

12 CTD CTCP Xây Dựng Coteccons

13 DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á

14 DIG Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

15 DLG CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

16 DQC CTCP Bóng đèn Điện Quang

17 EMC CTCP Cơ điện Thủ Đức 

18 EVG CTCP Đầu tư Everland

19 FCN CTCP Fecon

20 GMD CTCP GEMADEPT

21 HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

22 HAS CTCP Hacisco

23 HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

24 HCD CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

25 HDG CTCP Tập Đoàn Hà Đô

26 HHS CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

27 HID CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long 

28 HTI CTCP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Idico

29 HU1 CTCP Đầu Tư và Xây Dựng HUD1

30 IJC CTCP Phát Triển Hạ Tầng kỹ Thuật

31 ITA CTCP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo

32 ITD CTCP Công Nghệ Tiên Phong

33 LCG CTCP Licogi 16

34 LGL CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Long Giang

35 LM8 CTCP Lilama 18

36 MCG CTCP Cơ Điện và Xây Dựng Việt Nam 

37 MDG CTCP Miền Đông

38 MHC CTCP MHC

39 NCT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

40 PC1 CTCP Xây Lắp Điện I

41 PET Tổng CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

VNALLSHARE INDUSTRIALS 

(VNAllshare Công nghiệp)
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

42 PTC CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Bưu Điện

43 RAL CTCP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

44 REE CTCP Cơ Điện Lạnh 

45 ROS CTCP Xây dựng FLC Faros

46 SAM CTCP SAM HOLDINGS

47 SHA CTCP Sơn Hà Sài Gòn

48 SHI CTCP Quốc Tế Sơn Hà

49 SKG CTCP Tàu Cao Tốc Superdong - Kiên Giang

50 SMA CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn

51 SRF CTCP Kỹ Nghệ Lạnh

52 ST8 CTCP Siêu Thanh

53 STG CTCP Kho Vận Miền Nam

54 TCD CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

55 TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

56 TCR CTCP Công Nghệ Gốm Sứ Taicera

57 THG CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Tiền Giang

58 THI CTCP Thiết bị điện

59 TIP CTCP Phát triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa

60 TNA CTCP TM XNK Thiên Nam

61 TSC CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ

62 TV1 CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện 1 

63 TYA CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam

64 UDC CTCP Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

65 VHG CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam

66 VIP CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco

67 VJC CTCP Hàng không Vietjet

68 VNE Tổng CTCP Xây Dựng Điện Việt Nam

69 VNS CTCP Ánh Dương Việt Nam

70 VRC CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC

71 VSC CTCP Container Việt Nam

72 VSI CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Cấp Thoát Nước

73 VTO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

1 ADS CTCP DAMSAN

2 CSM CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

3 CTF CTCP City Auto

4 DAH CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á

5 DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng 

6 DSN CTCP Công Viên Nước Đầm Sen

7 EVE CTCP Everpia Việt Nam

8 FTM CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân

9 GIL CTCP SXKD XNK Bình Thạnh 

10 GMC CTCP  SX TM May Sài Gòn

11 HAX CTCP Dịch Vụ Ôtô Hàng Xanh

12 KMR CTCP Mirae

13 MWG CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động

14 PAC CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam

15 PHR CTCP Cao Su Phước Hòa

16 PNJ CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

17 SAV CTCP Hợp Tác Kinh Tế và XNK Savimex

18 SBV CTCP Siam Brothers Việt Nam

19 SRC CTCP Cao Su Sao Vàng

20 SVC CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn

21 TCM CTCP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công

22 TCT CTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

23 TMT CTCP Ôtô TMT

24 TNC CTCP Cao Su Thống Nhất

25 VNG CTCP Du Lịch Thành Thành Công

26 VTB CTCP Viettronics Tân Bình

VNALLSHARE CONSUMER DISCRETIONARY

 (VNAllshare Hàng tiêu dùng)
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

1 ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 

2 AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang

3 ANV CTCP Nam Việt ( Navico )

4 CLC CTCP Cát Lợi

5 CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản và XNK Cà Mau

6 FMC CTCP Thực Phẩm Sao Ta

7 GTN CTCP GTNFOODS

8 HLG CTCP Tập Đoàn Hoàng Long

9 HNG CTCP Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

10 IDI CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I   

11 KDC CTCP Tập Đoàn KIDO

12 LAF CTCP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

13 LIX CTCP Bột Giặt Lix

14 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn

15 MSN CTCP Tập Đoàn Masan

16 NAF CTCP Nafoods Group

17 NSC CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương

18 SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

19 SBT CTCP Thành Thành Công- Biên Hòa

20 SCD CTCP Nước Giải Khát Chương Dương

21 SSC CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam

22 TS4 CTCP Thủy Sản Số 4 

23 VHC CTCP Vĩnh Hoàn

24 VNM CTCP Sữa Việt Nam

VNALLSHARE CONSUMER STAPLES

 (VNAllshare Hàng tiêu dùng thiết yếu)
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

1 DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long

2 DHG CTCP Dược Hậu Giang

3 DMC CTCP XNK Y Tế Domesco

4 IMP CTCP Dược Phẩm Imexpharm

5 SPM CTCP S.P.M

VNALLSHARE HEALTH CARE

 (VNAllshare Chăm sóc sức khỏe)
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

1 AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 

2 APG CTCP Chứng Khoán An Phát

3 BIC Tổng CTCP Bảo Hiểm NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

4 BID Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam

5 BMI Tổng CTCP Bảo Minh

6 BSI CTCP CK NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

7 BVH Tập Đoàn Bảo Việt

8 CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

9 CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

10 FIT CTCP Tập đoàn F.I.T

11 FTS CTCP Chứng khoán FPT

12 HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai

13 HCM CTCP Chứng Khoán TPHCM

14 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội

15 PGI Tổng CTCP Bảo Hiểm Petrolimex

16 SSI CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

17 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

18 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

VNALLSHARE FINANCIALS 

VNAllshare Tài chính 
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

1 CMG CTCP Tập Đoàn Công Nghệ CMC

2 DGW CTCP Thế Giới Số

3 ELC CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Viễn thông

4 FPT CTCP FPT

5 SGT CTCP Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn

VNALLSHARE INFORMATION TECHNOLOGY 

(VNAllshare Công nghệ Thông tin)
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

1 BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa

2 CHP CTCP Thủy Điện Miền Trung

3 GAS TCT Khí Việt Nam-CTCP

4 KHP CTCP Điện Lực Khánh Hòa

5 NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

6 PGD CTCP Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam

7 PPC CTCP Nhiệt Điện Phả Lại

8 SBA CTCP Sông Ba

9 SJD CTCP Thủy Điện Cần Đơn

10 UIC CTCP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị Idico

11 VSH CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

VNALLSHARE UTILITIES 

(VNAllshare Dịch vụ tiện ích)
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STT MÃ CP TÊN CÔNG TY

Danh mục cổ phiếu thành phần

Bộ chỉ số ngành VNSector Indices kỳ tháng 1/2018

1 ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 

2 CCL CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long

3 CLG CTCP Đầu Tư và Phát Triển Nhà Đất Cotec

4 D2D CTCP Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2

5 DRH CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước

6 DTA CTCP Đệ Tam

7 DXG CTCP Dịch Vụ và Xây Dựng Địa Ốc Đất Xanh

8 FLC CTCP Tập Đoàn FLC

9 HAR CTCP Đầu tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

10 HDC CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu

11 HQC CTCP TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân

12 ITC CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Nhà

13 KBC TCT Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP

14 KDH CTCP Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền

15 LDG CTCP Đầu Tư LDG

16 LEC CTCP Bất động sản Điện lực Miền trung

17 LHG CTCP Long Hậu

18 NBB CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy

19 NLG CTCP Đầu tư Nam Long

20 NTL CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm

21 NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

22 NVT CTCP Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay

23 PDR CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

24 QCG CTCP Quốc Cường Gia Lai

25 SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

26 SJS CTCP Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và KCN Sông Đà

27 SZL CTCP Sonadezi Long Thành

28 TDC CTCP KD VÀ PT Bình Dương

29 TDH CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

30 VIC Tập Đoàn Vingroup - CTCP

31 VPH CTCP Vạn Phát Hưng

1 TNI CTCP Tập đoàn Thành Nam

2 TDG CTCP Dầu khí Thái Dương

(*) Cổ phiếu chưa được phân nghành

VNALLSHARE REAL ESTATE 

(VNAllshare Bất động sản)
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